
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BNN-KHCN Hà Nội, ngày        tháng        năm  
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2026-2030 ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

 

 

Kính gửi: …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (có gửi kèm công văn), Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021 - 2025” ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quyết định 

số 4306/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/11/2022). 

Để có cơ sở phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 

tại Bộ, đề nghị cơ quan, đơn vị căn cứ theo lĩnh vực được phân công phụ trách đề 

xuất theo Đề cương hướng dẫn gửi kèm. 

Văn bản đề xuất của cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thông qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 

15/01/2025 để tổng hợp, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- Lưu KHCN (NTA 10b). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Hữu Ninh 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

(Kèm theo Công văn số        /BNN-KHCN ngày    tháng     năm 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên đơn vị 

1.  Cục Thủy sản 

2.  Cục Lâm nghiệp 

3.  Cục Chăn nuôi 

4.  Cục Thú y 

5.  Cục Trồng trọt 

6.  Cục Bảo vệ thực vật 

7.  Cục Chất lượng, Chế biến và Phá triển thị trường 

8.  Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

9.  Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới  

10.  Cục Thủy lợi 

11.  Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai 

12.  Cục Quản lý xây dựng công trình 

13.  Cục Kiểm Ngư 

14.  Cục Kiểm Lâm 

15.  Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ 

16.  Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp 

(đăng trên website của Bộ và của Vụ) 
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ĐỀ CƯƠNG 

Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp  

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(Kèm theo Công văn số        /BNN-KHCN ngày        tháng        năm        

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG  

- Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình 1322); 

- Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực; 

- Thực trạng năng suất, chất lượng, định hướng phát triển các sản phẩm, hàng 

hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

2.1 Mục tiêu 

- Bám sát mục tiêu chung của Chương trình 1322, thể hiện phù hợp với đặc 

điểm, đặc thủ của ngành, lĩnh vực. 

- Các mục tiêu chính, chỉ tiêu chính gắn với mục tiêu của Chương trình 1322, 

định lượng, cụ thể, phù hợp, khả thi với điều kiện cụ thể của ngành, lĩnh vực. Trong 

đó tập trung vào các mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng. 

2.2 Đối tượng 

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực quốc gia, 

ngành, địa phương, tham gia chuỗi giá trị; ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

2.3 Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

(1) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng 

a) Đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch 

vụ thông minh vào doanh nghiệp. 

b) Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin truyền thông để phổ biến, chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng. 

c) Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt về năng 

suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác. 

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh. 
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a) Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống 

quản lý mới được công bố. 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ, năng suất xanh... 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết 

lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, 

công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, sản xuất sạch, giảm 

phát thải. 

d) Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống 

quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề 

nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp 

với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

(3) Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

a) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản 

xuất thông minh, dịch vụ thông minh, sản xuất sạch, giảm phát thải. 

b) Nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế. 

c) Nâng cao năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sản 

phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực. 

(4) Xác định sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực; lựa chọn các 

doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, lĩnh vực tham 

gia chương trình. 

(5) Đánh giá hiện trạng năng suất chất lượng ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp 

và nhu cầu hỗ trợ về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng phù hợp với đặc 

thù của ngành, lĩnh vực. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Nội dung 

1    

2    

3    

…    
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